
Stt MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành Xếp loại Ghi chú

1 CM1432X524 Lê Thị Diễm  07/07/1988 N CM1432X3 Luật Trung bình

2 CT1022X265 Nguyễn Hoàng Tú  01/01/1987 CT1422X1 Quản trị kinh doanh Trung bình

3 DC1122X080 Nguyễn Phúc Khánh Toàn  19/01/1985 CT1522X1 Quản trị kinh doanh Khá

4 CT1532X030 Phạm Hoàng Minh  16/05/1988 CT1532X1 Luật Trung bình

5 CT1732X036 Nguyễn Văn Nam  25/08/1975 CT1732X1 Luật Khá

6 DC1322X064 Lê Hồng Châu  18/05/1994 DC1322X1 Quản trị kinh doanh Trung bình

7 NP1432X065 Lê Văn Cần  1983 NP1432X1 Luật Trung bình

8 TB1432X354 Nguyễn Hữu Trung  21/04/1987 TB1432X2 Luật Trung bình

9 TG1632X034 Đặng Tấn Tài  26/03/1990 TG1632X1 Luật Khá

10 CO15X5X008 Nguyễn Hữu Điền  27/11/1976 CO15X5X1 Phát triển nông thôn Khá

11 CO15X5X028 Nguyễn Văn Phát  19/12/1985 CO15X5X1 Phát triển nông thôn Giỏi

12 CO15X5X034 Bùi Văn Thành  01/01/1983 CO15X5X1 Phát triển nông thôn Khá

13 CO15X5X046 Trần Hoàng Linh  20/06/1988 CO15X5X1 Phát triển nông thôn Giỏi
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